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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày  29  tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thuận Nam 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội tiếp 

tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch 

và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và 

nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 

đai; 

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-

2025; 

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại 

khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh 
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quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh thời kỳ 

2021-2030, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm 2021-2025 cho các huyện, thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 399/QD-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện 

Thuận Nam; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tại Tờ trình số 

154/TTr-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023; Sở Tài nguyên và Môi trường tại 

Tờ trình số 6412/TTr-STNMT ngày 29 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thuận Nam với 

các chỉ tiêu sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: 

Tổng diện tích tự nhiên: 56.620,05 ha, trong đó: 

- Đất nông nghiệp: 46.704,92 ha; chiếm 82,49 % tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp: 7.608,97 ha; chiếm 13,44 % tổng diện tích tự nhiên. 

- Đất chưa sử dụng: 2.306,16 ha; chiếm 4,07 % tổng diện tích tự nhiên. 

(Chi tiết tại Biểu 1 đính kèm) 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất: 

Tổng diện tích thu hồi: 693,10 ha, trong đó: 

- Thu hồi đất nông nghiệp: 675,35 ha. 

- Thu hồi đất phi nông nghiệp: 17,75 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 2 kèm theo) 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 865,66 ha. 

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 215,41 ha 

(đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng 37,04 ha). 

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,94 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 3 đính kèm) 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích: 

- Đưa vào sử dụng mục đích nông nghiệp: 165,12 ha. 

- Đưa vào sử dụng mục đích phi nông nghiệp: 102,60 ha. 

(Chi tiết tại Biểu 4 đính kèm) 

5. Công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch sử dụng đất  
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(Chi tiết tại Biểu 5 kèm theo) 

6. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thuận Nam, tỷ lệ 

1/25.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp, kèm theo Quyết định này. 

(Các phụ lục, bản đồ, danh mục công trình dự án và báo cáo thuyết minh nêu 

trên do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình duyệt tại Tờ trình số 

6412/TTr-STNMT ngày 29/12/2023). 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện 

Thuận Nam có trách nhiệm: 

1. Tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất và thực hiện kế 

hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thống nhất, chặt 

chẽ từ cấp huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh. 

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt. 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và 

xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất; không giải 

quyết thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối 

với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, 

xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử 

dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng 

đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, 

có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

5. Định kỳ hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài 

nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy 

định. 

6. Khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang 

đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cho hộ 

gia đình, cá nhân, Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm: Chỉ đạo các phòng 

chuyên môn kiểm tra, xác định vị trí, diện tích đất chuyển mục đích phải có 

trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, 

quy hoạch khu dân cư nông thôn,…, có cơ sở hạ tầng. Đối với đất ở phải xen kẹt 

trong khu dân cư, khuyến khích chuyển mục đích đất vườn ao liền kề đất ở 

nhưng chưa được công nhận là đất ở sang đất ở. Diện tích cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất phù hợp với hạn mức quy định tại Quyết định 93/2014/QĐ-

UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

7. Phối hợp với các Sở ngành liên quan giữ vị trí đã quy hoạch xây dựng 

nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 làm đất dự trữ chiến lược lâu dài cho năng 

lượng, đảm bảo thuận lợi để thu hồi sau này khi có yêu cầu thực hiện các dự án 

quan trọng quốc gia. Quy hoạch để khai thác, sử dụng đất dự trữ chiến lược này 

hiệu quả, phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích của người dân, không 
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quy hoạch, không phát triển các dự án đầu tư có thời hạn dài, các khu dân cư, 

khu đô thị mới; khuyến khích thu hút các dự án có thời hạn sử dụng đất ngắn 20-

30 năm. Quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật 

thiết yếu, cấp bách phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng quy hoạch 

địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân: giao thông, điện, cấp thoát nước, vệ 

sinh môi trường, các công trình giáo dục, phúc lợi xã hội.... đảm bảo đồng bộ, 

kết nối, liên thông với các khu vực xung quanh theo Quyết định số 1319/QĐ-

TTg ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

8. Phối hợp với các Sở ngành liên quan rà soát các mỏ khoáng sản phù 

hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 866/QĐ-TTg 

ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp 

của các thông tin, số liệu, vị trí các công trình, dự án trong hồ sơ thẩm định kế 

hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thuận Nam nêu trên, trong đó lưu ý tham 

mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu đất hoạt động khai thác khoáng sản, đất 

thủy lợi, đất nghĩa địa trong dự thảo kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 

cấp tỉnh, đồng thời điều chỉnh lại phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tỉnh 

thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất tỉnh 5 năm 2021-2025 cho các huyện, 

thành phố tại Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho phù hợp với thực tế theo quy định. Chịu trách nhiệm chủ 

trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban 

nhân dân huyện Thuận Nam thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo 

đúng quy định pháp luật. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm huyện Thuận Nam để chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định.  

b) Hướng dẫn UBND huyện Thuận Nam rà soát, cập nhật điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 phù hợp với Phương án phát triển đối với khu 

vực quy hoạch địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 

theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

c) Hướng dẫn UBND huyện Thuận Nam rà soát, cập nhật điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với các mỏ khoáng sản phù hợp với quy 

hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam chịu trách nhiệm triển khai thực 

hiện các thủ tục tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật 

hiện hành; việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, công 

khai, minh bạch, hiệu quả và tính khả thi. 
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện Thuận Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- TT HĐND huyện Thuận Nam; 

- VPUB: CVP, các PCVP, CV; 

- Lưu: VT, KTTH.      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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